                                                                                                                                                                                          PHẦN I - TRẮC NGHIỆM: 7 điểm
Hãy lựa chọn và ghi lại đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau vào bài thi.
Câu 1: Dòng nào dưới đây không gồm các từ láy và từ ghép?

A. dí dỏm, bâng khuâng, êm ả, chân chính, thật thà
B. hảo hạng, thanh thản, cong queo, bập bùng, ăn ở.
C. học hỏi, bao bọc, nhỏ nhẹ, dẻo dai, chí khí
Câu 2: Bộ phận chủ ngữ trong câu “ Trong không khí yên ắng ấy, bỗng vang lên tiếng rao hàng trên sông hòa cùng tiếng khua mái chèo.” là:

A. tiếng rao hàng trên sông

B. tiếng rao hàng trên sông hòa cùng tiếng khua mái chèo

C. tiếng khua mái chèo
Câu 3: Câu nào dưới đây không phải là câu ghép?
A. Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ nhìn cháu âu yếm và mến thương.

B. Sau bao nhiêu năm xa quê, giờ trở về, nhìn thấy con sông đầu làng, tôi muốn dang tay ôm dòng nước mát để trở về với tuổi thơ đầy kỉ niệm.

C. Biển lấp lóa như đặc sánh còn trời thì trong như nước .                       
Câu 4: Nhóm từ nào sau đây có một từ không đồng nghĩa với các từ còn lại:
A. phô tô, sao chép, chép lại, cóp pi, sáng tác.

B. sinh, đẻ, sanh.

C. giá rét, lạnh buốt, lạnh giá, lạnh cóng, rét.
Câu 5: 143 ha 4 m2 = ...........dam2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 143,04                             B. 143,0004                           C. 14300,04
Câu 6: Người ta xếp các chữ cái LUATBIENVIETNAM thành một dãy LUATBIENVIETNAMLUATBIENVIETNAM..... Hỏi chữ cái thứ 2013 là chữ gì?
A. Chữ A                            B. Chữ T                               C. Chữ B
Câu 7:  eq \f(2,3)  con lợn nặng 6,9 yến. Hỏi 30% con lợn nặng bao nhiêu ki lô gam?
A.  31,05kg                                  B. 138kg                                 C. 23 kg
Câu 8: Tổng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một cái bể hình lập phương là 810 m2. Vậy bể đó chứa được số lít nước là:

A. 729                                      B. 810000                                     C. 729000 
Câu 9: Muỗi vằn truyền bệnh gì trong những bệnh sau:
	       A. Bệnh sốt rét
	   B. Bệnh sốt xuất huyết
	   C. Bệnh tiêu chảy


Câu 10: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra trong thời gian nào?

       A. Tháng 5- 1952             B. Tháng 2 – 1951                     C. Tháng 1- 1951
Câu 11: Đỉnh núi cao nhất thế giới là đỉnh Ê – vơ – rét thuộc dãy Hi - ma - lay- a cao:

      A. 8848 m                               B. 8488 m                            C. 8484 m
Câu 12: Tiếng Anh

Câu 13: Tiếng Anh

Câu 14: Luật Biển Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày nào?
	       A. 2 - 7- 2012
	   B. 1 - 1 - 2013
	   C. 1 - 2 - 2013


PHẦN II - TỰ LUẬN: 11 điểm 
( Học sinh không phải chép lại đề.)
Câu 1 (3 điểm): Trong  phong trào xây dựng tủ sách lớp học vừa qua, lớp 5A thu được 3 loại sách, trong đó sách thiếu nhi bằng  eq \f(3,5)  tổng số sách, sách tham khảo là 26 quyển, sách giáo khoa bằng  eq \f(1,8) tổng số sách thiếu nhi và sách tham khảo. Hỏi lớp 5A thu được bao nhiêu quyển sách thiếu nhi, bao nhiêu quyển sách giáo khoa?

Câu 2 (3 điểm): Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy D sao cho BC gấp rưỡi BD. Nối A với D, lấy G là điểm bất kì trên AD. Nối G với B và C.
a. Tính diện tích tam giác ABC biết diện tích tam giác ABD bằng 47 cm2.
b. So sánh diện tích tam giác ABG  và CAG.

Câu 3 (7 điểm): Mỗi cơn mưa đều mang đến cho thiên nhiên một nét đẹp riêng, quyến rũ đến lạ thường,.... Em hãy tả lại một cảnh đẹp của quê em sau cơn mưa. 

                                                _________   Hết ______________

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm): Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm
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II- PHẦN TỰ LUẬN (13 điểm):

Câu 1 (3 điểm):

	 Vì số sách giáo khoa bằng  eq \f(1,8) tổng số sách thiếu nhi và sách tham khảo nên số sách giáo khoa sẽ bằng   eq \f(1,9) tổng số sách thu được.
	0,25 điểm

	Phân số chỉ số sách thiếu nhi và số sách giáo khoa là:   eq \f(3,5) +\f(1,9) = \f(32,45) ( tổng số sách)  
	0,5 điểm

	Phân số chỉ số sách tham khảo là: 1-  eq \f(32,45)  =  eq \f(13,45) ( tổng số sách)
	0,5 điểm

	Tổng số sách thu được là: 26 :   eq \f(13,45) = 90( quyển)
	0,5 điểm

	Số sách thiếu nhi là: 90 x  eq \f(3,5) = 54( quyển)
	0,5 điểm

	Số sách giáo khoa là: 90 – ( 45+ 26) = 10 (quyển)
	0,5 điểm

	                                     Đáp số:  54 quyển sách thiếu nhi

                                                   10 quyển sách giáo khoa
	0,25 điểm


Câu 2 (3 điểm):
	· HS vẽ đúng hình




                                                                  




	0,5 điểm

	Vì BC gấp rưỡi BD nên BC =  eq \f(3,2) BD (hay BD = 2xDC)
	0,25 điểm


	Xét hai tam giác ABD và ABC có:

 - Chung đuờng cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC
 - BC =  eq \f(3,2) BD
 Nên diện tích tam giác ABC =  eq \f(3,2) diện tích tam giác ABD
	0,5 điểm

	Diện tích tam giác ABC là: 47 cm2 x  eq \f(3,2)  = 70,5 (cm2
	0,25 điểm

	Đáp số: 70,5cm2
	0,25 điểm

	b) Hai tam giác ABD và ABC có:

 - S.ABD = 2x S. ADC( Vì S.ABC =  eq \f(3,2) S.ABD)
 - Chung đáy AD
 Nên chiều cao BH = 2x chiều cao CK
	0,5 điểm

	 Xét hai tam giác ABG và ACG có:

- Chung đáy AG
- Đường cao BH = 2 x CK 

Nên diện tích tam giác ABG gấp đôi diện tích tam giác  ACG.
	0,5 điểm

	Đáp số: S.ABG = 2 x S. ACG
	0,25 điểm


* Câu 1 và 2, học sinh có cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
Câu 3 (7 điểm): HS viết được bài văn  theo đúng yêu cầu đề bài. Trong đó:

	- Đảm bảo đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. 
	0,5 điểm

	- Giới thiệu được cảnh đẹp có ấn tượng, gây được cảm xúc cho người đọc
	0,5 điểm

	- Tả bao quát khung cảnh chung 
	1 điểm

	- Lựa chọn những chi tiết tiêu biểu của cảnh được chọn để miêu tả, biết so sánh những hình ảnh đẹp đó vào những thời điểm khác nhau (trước cơn mưa, trong cơn mưa, sau cơn mưa).
	4,0 điểm

	- Nêu cảm nghĩ của em về cảnh đẹp vừa tả và biết liên hệ tới việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. 
	1 điểm


* Bài được 6,5 - 7 điểm cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Đáp ứng tốt các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng. Bài viết có nhiều cảm xúc, văn viết trong sáng, chọn được cảnh đẹp và có những cảm nhận tinh tế để miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên trong một thời điểm cụ thể. Gắn việc tả bao quát khung cảnh chung với việc đặc tả những chi tiết, sự vật... làm nổi rõ vẻ đẹp riêng của cảnh được chọn. Viết câu, dùng từ chuẩn, có chọn lọc; bài viết cân đối về cấu trúc, có cách mở bài, kết bài hay, sáng tạo.
*Bài văn lạc đề: không cho điểm.

*Lưu ý: Điểm toàn bài là số nguyên hoặc số thập phân lấy lẻ đến 0,25 điểm.
G





C





B





D





A





K





H








PAGE  
1

